
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

phòng 404, tầng 4,  tòa nhà Coalimex, số 33 Tràng Thi, Phường Trần Hưng Đạo, 
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ - ĐẦU TƯ ART STOCK EXCHANGE

0108445893

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá)

4610

3. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

4. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;
- Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí;

6399

5. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm: tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, thuế, kế 
toán, kiểm toán, chứng khoán);

7020

6. Quảng cáo 7310

7. Xuất bản sách 5811

8. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình

5913

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ - ĐẦU TƯ ART 
STOCK EXCHANGE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ART STOCK EXCHANGE MANAGEMENT 
- INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ART STOCK EXCHANGE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa,  lấy 
mẫu, cân hàng hoá; 

5229

11. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Lập trình máy vi tính 6201

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: 
- Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh 
doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có 
quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức 
 (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh);

8230(Chính)

14. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động bởi các đại lý hoặc các đại lý thay mặt cá nhân 
thường liên quan đến việc tuyển dụng người cho điện ảnh, âm 
nhạc hoặc thể thao, giải trí khác hoặc sắp xếp sách, vở kịch, tác 
phẩm nghệ thuật, ảnh… với nhà xuất bản hoặc nhà sản xuất…

7490

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

17. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

18. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng 9102

19. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

9329

20. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết:
- Hoạt động của các nhà điêu khắc, hoạ sỹ, người vẽ tranh 
biếm hoạ, thợ chạm khắc, thợ khắc axit…;
-  Phục chế các tác phẩm nghệ thuật như vẽ lại;
(trừ phng trà ca nhạc, vũ trường và không thực hiện các hiệu 
ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm 
đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, 
phim ảnh);

9000

21. Cổng thông tin 6312

22. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỊCH 
VỤ THƯƠNG 
MẠI TỔNG 
HỢP NAM 
THANH 
PHONG

Số 56, phố Phó 
Đức Chính, 
Phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 1.000.000.000 33,333

Tổng số 10.000 1.000.000.000 33,333

0106726313

2 VŨ TUẤN 
ANH

B4 N2 tập thế 
K10, tổ 47, 
Phường Khương 
Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 1.000.000.000 33,333

Tổng số 10.000 1.000.000.000 33,333

0370800001
00

3 LÊ QUỐC 
MINH

CH E810 Golden 
Westlake  151 
Thụy Khuê, 
Phường Thuỵ 
Khuê, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 1.000.000.000 33,333

Tổng số 10.000 1.000.000.000 33,333

0260790038
23

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ đấu giá) Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Điều 16, 
Nghị định 187/2003/NĐ-CP);

8299

24. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037080000100
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B4 N2 tập thế K10, tổ 47, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   VŨ TUẤN ANH Nam

19/04/1980 Kinh Việt Nam

25/06/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh:
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